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I. TỔNG QUAN VỀ E-LEARNING

1. E-learning là gì
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3. Tình hình phát triển và sử dụng E-learning

4. Kiến trúc hệ thống E-learning

5. Nguồn lực cho E-learning

6. Các chuẩn E-learning
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I. Tổng quan về E-learning

E-LEARNING LÀ GÌ?

• E-Learning (Electronic Learning, học tập điện tử) là một hình thức
học tập thông qua mạng Internet dưới dạng các khóa học và được
quản lý bởi các hệ thống quản lý học tập đảm bảo sự tương tác, hợp
tác đáp ứng nhu cầu học mọi lúc, mọi nơi của người học.

• E-learning là hình thức học tập qua đó người học có thể tự học mọi
lúc, học mọi nơi thông qua các học liệu điện tử đa phương tiện (lời
giảng, lời thuyết minh, âm thanh, hình ảnh, video, đồ họa...).
(TT12/2016 BGDĐT)
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I. Tổng quan về E-learning

• Điều kiện hình thành hệ thống E-learning?

• Sử dụng mạng Internet

• Tồn tại dưới dạng các khoá học

• Sử dụng các hệ thống quản lý học tập;

• Đảm bảo sự tương tác, hợp tác trong học tập
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I. Tổng quan về E-learning

• Các điểm khác biệt giữa dạy học trực tuyến, đào tạo từ xa so với 
đào tạo truyền thống
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KHÔNG BỊ GIỚI HẠN BỞI KHÔNG GIAN VÀ THỜI GIAN

TÍNH LINH HOẠT

TRUY CẬP NGẪU NHIÊN

I. Tổng quan về E-learning
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I. Tổng quan về E-learning
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I. Tổng quan về E-learning
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I. Tổng quan về E-learning
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ƯU ĐIỂM (người học) HẠN CHẾ

Thuận tiện:
• Mọi lúc mọi nơi
• Theo trình độ, hoàn cảnh người học
• Theo dõi tiến trình
• Dễ quản trị

Người học:
• Ý thức tự giác cao
• Khả năng hợp tác, chia sẽ
• Có kế hoạch, định hướng, đúng tiến 

độ

Chi phí thấp hơn Thí nghiệm, thực hành

Lựa chọn học theo nhu cầu Hình thành kỹ năng, vận động

Linh hoạt, rút ngắn quá trình Hạ tầng CNTT cần phải tốt

I. Tổng quan về E-learning
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I. Tổng quan về E-learning

2. HÌNH THỨC ĐÀO TẠO E-LEARNING

• Standalone courses: Các khoá học 
độc lập

• Virtual-classroom courses: Các khoá 
học lớp học ảo

• Learning games and simulations: 
Học qua các trò chơi và mô phỏng

• Embedded E-Learning: Học điện tử 
dạng nhúng

• Blended Learning: Học tập kết hợp

• Mobile learning: Học tập di động

• u-Learning (học thông qua các 
phương thức tương tác thực tế ảo 
diễn ra bất kỳ nơi hào)

• Smart-Learning (phương tiện học 
tập thông minh) 

• Quản lý tri thức (Knowledge 
management)
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I. Tổng quan về E-learning

ONLINE LEARNING

• Hoàn thành khóa học được thực hiện
toàn bộ trên môi trường mạng thông qua
hệ thống quản lý học tập

• Giao tiếp đồng bộ 
(Synchronous): nhiều người truy cập cùng 

một thời điểm, trao đổi thông tin trực tiếp với nhau 

• Giao tiếp không đồng bộ 
(Asynchronous): Giảng viên phải chuẩn bị tài 

liệu khóa học trước khi khóa học diễn ra và học viên được tự do 
chọn lựa thời gian tham gia khóa học

BLENDED LEARNING

• Kết hợp của hai phương thức học tập
trực tuyến và dạy học giáp mặt.

• E-Learning được thiết kế với mục
đích hỗ trợ quá trình dạy học và chỉ
quan tâm đến những nội dung, chủ
điểm phù hợp nhất.
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I. Tổng quan về E-learning

3. TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN VÀ ỨNG DỤNG E-LEARNING

E-LEARNING 12/12/22 15



12/12/22

9



12/12/22

10



12/12/22

11

I. Tổng quan về E-learning

4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG E-LEARNING

Thuyết trình & Trình chiếu 12/12/22 21

I. Tổng quan về E-learning

4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG E-
LEARNING
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I. Tổng quan về E-learning

4. KIẾN TRÚC HỆ THỐNG E-LEARNING

Thuyết trình & Trình chiếu 12/12/22 23

I. Tổng quan về E-learning

YÊU CẦU MỘT HỆ THỐNG E-LEARNING

• Khả năng tương thích với các hệ thống khác

• Khả năng tái sử dụng lại các đối tượng học

• Khả năng quản lý học viên, nội dung học tập

• Khả năng truy cập

• Khả năng quản lý nguồn tài nguyên

• Khả năng quản lý học lập LMS, quản lý nội dung học tập LCMS

• Khả năng đóng gói (SCORM)
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I. Tổng quan về E-learning
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I. Tổng quan về E-learning
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5. NGUỒN LỰC CHO E-LEARNING

• Con người:

• Người quản trị: Toàn bộ hệ thống, tạo khoá, phân quyền, trợ giúp, nghiệp vụ

• Người dạy: Cung cấp khoá học, định hướng kế hoạch, thông báo, cảnh báo,
đánh giá, chỉ dẫn, trợ giúp người học một cách thường xuyên và kịp thời.

• Người học: Trung tâm, thực hiện các hoạt động học tập, tự lực, chủ động
khám phá tri thức, kỹ năng của khóa học, nhận chỉ dẫn, thảo luận, hợp tác.

• Hạ tầng CNTT: đủ mạnh để đảm bảo hoạt động ổn định, cài đặt
phần mềm LMS. Người dạy, học có máy tính kết nối với Internet, có
các công cụ thiết kế khóa học (Authoring Tools), tài nguyên...
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I. Tổng quan về E-learning
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6. CÁC CHUẨN E-LEARNING

I. Tổng quan về E-learning
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6. CÁC CHUẨN E-LEARNING
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I. Tổng quan về E-learning

Thuyết trình & Trình chiếu 12/12/22 29

6. CÁC CHUẨN E-LEARNING

I. Tổng quan về E-learning
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6. CÁC CHUẨN E-LEARNING
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II. HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP LMS

1. Hệ thống quản lý học tập LMS

2. Hệ thống LMS nguồn mở

3. Hệ thống LMS thương mại
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II. HỆ THỐNG QUẢN LÝ HỌC TẬP LMS
Tin học cơ sở
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II. Hệ thống quản lý học tập LMS

LMS là gì?

• Hệ thống quản lý học tập (LMS - Learning Management System): là
hệ thống phần mềm cho phép (TT12/2016):

• Tổ chức, quản lý và triển khai các hoạt động đào tạo qua mạng từ lúc nhập
học đến khi người học hoàn thành khóa học qua mạng;

• Theo dõi và quản lý quá trình học tập của người học;

• Giúp giáo viên giao bài tập, trợ giúp, giải đáp;

• Giúp người học theo dõi được tiến trình học tập, tham gia các nội dung học
qua mạng, kết nối với giáo viên và các học viên khác để trao đổi bài.
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II. Hệ thống quản lý học tập LCMS

LCMS là gì?

• Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS - Learning Content
Management System): là hệ thống phần mềm quản lý kho nội dung
học tập qua mạng, cho phép”

• Tổ chức lưu trữ và phân phát các nội dung học tập tới người học.

• Phối hợp chặt chẽ với hệ thống quản lý học tập (để truyền tải nội dung học
tập tới người học) và phần mềm công cụ soạn bài giảng (để tạo ra các nội
dung học tập).

Thuyết trình & Trình chiếu 12/12/22 34



12/12/22

18

II. Hệ thống quản lý học tập LMS

Đặc điểm LMS

• Tải và chia sẻ tài liệu

• Diễn đàn trực tuyến và chat

• Bài kiểm tra và các khảo sát đánh giá
chung

• Tập hợp và xem lại các bài tập

• Theo dõi điểm số học tập

• Nhu cầu học viên

• Kế hoạch làm việc của học viên

• Các khóa học tốt hơn
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Tại sao LMS

II. Hệ thống quản lý học tập LMS

HỆ THỐNG LMS NGUỒN MỞ MOODLE

• Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Emviroment

• Là một hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS – Learning
Management System)

• Miễn phí và mã nguồn mở

• Tính triết lý giáo dục

• Tính cộng đồng
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II. Hệ thống quản lý học tập LMS

TÍNH NĂNG CỦA MOODLE

• Giao diện trực quan hiện đại, dễ sử dụng
và thân thiện

• Cá nhân hoá, riêng tư, an toàn thông tin,
tự đánh giá năng lực

• Tích hợp lịch đào tạo

• Tích hợp công cụ với hoạt động

• Quản lý các tệp tin một cách dễ dàng

• Trình soạn thảo văn bản trực quan

• Khả năng theo dõi tiến độ

• Tính năng thông báo sự kiện

• Khả năng hỗ trợ đa ngôn ngữ

• Bố cục trang web linh hoạt và tùy chỉnh dễ
dàng.

• Khả năng đăng ký hàng loạt và xác thực an
toàn

• Tạo ra hàng loạt các khóa học và dễ dàng
sao lưu

• Tính năng quản lý nhóm, quản lý người
dùng, đánh giá năng lực

• Dễ quản lý các plugin, nhúng tài nguyên

• Cập nhật bảo mật, tích hợp đa phương tiện

• Các báo cáo và nhật ký báo cáo
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II. Hệ thống quản lý học tập LMS

HỆ THỐNG LMS NGUỒN MỞ MOODLE

• Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Emviroment

• Là một hệ thống quản lý học tập trực tuyến (LMS – Learning
Management System)

• Miễn phí và mã nguồn mở

• Tính triết lý giáo dục

• Tính cộng đồng
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II. Hệ thống quản lý học tập LMS

CÀI ĐẶT MOODLE

• https://download.moodle.org/windows/
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II. Hệ thống quản lý học tập LMS

CÀI ĐẶT MOODLE

• https://download.moodle.org/windows/
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II. Hệ thống quản lý học tập LMS

CÀI ĐẶT MOODLE

• http://localhost
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II. Hệ thống quản lý học tập LMS

CÀI ĐẶT MOODLE

• http://localhost
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II. Hệ thống quản lý học tập LMS

CÀI ĐẶT MOODLE

• Múi giờ và ngôn ngữ Việt Nam (Site administration)
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II. Hệ thống quản lý học tập LMS

THAO TÁC TRÊN MOODLE

• Thêm User / nhiều user vào hệ thống

• Tạo chủ đề category và khoá học

• Thêm thành viên vào khoá học

• Tạo bài học

• Tạo topic

• Thêm nội dung (activity) trong topic

• Tạo bài kiểm tra / bài thi

• Tạo bài kiểm tra, bài thi

• Tuỳ chỉnh bài kiểm tra, bài thi

• Xem kết quả
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QUY TRÌNH ĐÀO TẠO E-LEARNING 
(QĐ3784 11/2022 BỘ GD&ĐT)

• Lựa chọn môn học

• 3 tiêu chí lựa chọn

• 5 bước phê duyệt

• 6 bước xây dựng đề cương chi tiết

• 8 bước xây dựng học liệu số

• 6 bước triển khai đào tạo thử nghiệm

• Yêu cầu đối với khoá học trực tuyến
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HẾT CHƯƠNG
Thank you!


